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  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược 

thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection tại 

văn bản số 02/CV-JAPAN ngày 08/5/2025 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 78 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản 

lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần 

đầu tư và thương mại Japan Connection, địa chỉ: Số nhà V1-A02, Lô đất TTDV 01, Khu 

đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, 

mã số doanh nghiệp 0109750561. 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection và 

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan, Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  

  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 78 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2025 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  
Địa chỉ  Ngày cấp 

1 

PANTENE EXTRA DAMAGE 

CARE  189406/22/CBMP-QLD 

THE P&G JAPAN 

LIMITED 

7-1-18, Onoedori, Chuo-ku, Kobe, 

Japan 25/11/2022 

2 
PROPOLINSE MOUTH 

WASH PROPOLIS GOLD 
189407/22/CBMP-QLD PIERAS CO.,LTD 

1-30, Hommachibashi, Osaka Shi 

Chuo Ku, Osaka Fu, 540-0029, Japan 25/11/2022 

3 
KOSÉ SOFTYMO SPEEDY 

CLEANSING OIL 
189408/22/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi , Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 25/11/2022 

4 
CURE NATURAL AQUA 

GEL 
189409/22/CBMP-QLD Cure Co., Ltd. 

1-43-23-602, Tomigaya, Shibuya Ku, 

Tokyo, 151-0063, Japan 25/11/2022 

5 

PANTENE AIRY VOLUME 

CARE  189422/22/CBMP-QLD The P&G Japan Limited 

7-1-18, Onoedori, Chuo-ku, Kobe, 

Japan 25/11/2022 

6 

PANTENE MOIST SMOOTH 

CARE  189423/22/CBMP-QLD The P&G Japan Limited 

7-1-18, Onoedori, Chuo-ku, Kobe, 

Japan 25/11/2022 

7 

BIORÉ U THE BODY FOAM 

TYPE DEEP CLEAR 192539/22/CBMP-QLD KAO CORPORATION 

1-14-10, Nihonbashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo, 103-0025, Japan 31/12/2022 

8 

SK-II ESSENTIAL TRAVEL 

KIT  192540/22/CBMP-QLD The P&G Japan Limited 

7-1-18, Onoedori, Chuo-ku, Kobe, 

Japan 31/12/2022 

9 Labo Labo Super-Keana Lotion 193490/23/CBMP-QLD Dr.Ci.Labo Co., Ltd. 

1-1-39, Hiro, Shibuya Ku, Tokyo, 

150-0012, Japan 30/01/2023 

10 

Kosé Softymo Hot Cleansing 

Gel 193491/23/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi , Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 30/01/2023 



2 

 

11 Hatomugi The Hand Cream 193492/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 30/01/2023 

12 Hatomugi The Body Soap 193493/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 30/01/2023 

13 

BIORÉ U THE BODY FOAM 

TYPE DEEP CLEAR REFILL 194842/23/CBMP-QLD KAO CORPORATION 

1-14-10, Nihonbashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo, 103-0025, Japan 15/02/2023 

14 

PANTENE MOIST SMOOTH 

CARE  195264/23/CBMP-QLD 

The P&G Manufacturing 

Thailand 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor Bangkok, 10110 

Thailand. 20/02/2023 

15 

PANTENE AIRY VOLUME 

CARE  195265/23/CBMP-QLD 

The P&G Manufacturing 

Thailand 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor Bangkok, 10110 

Thailand. 20/02/2023 

16 

PANTENE EXTRA DAMAGE 

CARE  195266/23/CBMP-QLD 

The P&G Manufacturing 

Thailand 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor Bangkok, 10110 

Thailand. 20/02/2023 

17 

Apagard Smokin' Stain-Care 

Type 196030/23/CBMP-QLD SANGI CO., LTD. 

3-11-6, Tsukiji, Chuo Ku, Tokyo, 

104-0045, Japan 01/03/2023 

18 Pair Acne Cream 196031/23/CBMP-QLD Lion Corporation 

1-3-7, Honjo, Sumida Ku, Tokyo, 

130-0004, Japan 01/03/2023 

19 

HATOMUGI HOT 

CLEANSING GEL  196040/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 01/03/2023 

20 

HATOMUGI THE FACIAL 

WHIP 196041/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 01/03/2023 

21 

HATOMUGI REIHAKU 

BODY LOTION 196042/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 01/03/2023 

22 

HATOMUGI REIHAKU MIST 

LOTION 196043/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 01/03/2023 

23 

HATOMUGI HIGH 

MOISTURIZING LOTION 196044/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 01/03/2023 

24 

Apagard Premio Premium Type 

Xtra Mint 196045/23/CBMP-QLD Earth Corporation 

2-12-1, Kandatsukasamachi, Chiyoda 

Ku, Tokyo, 101-0048, Japan 01/03/2023 



3 

 

25 Apagard Premio Premium Type 196046/23/CBMP-QLD SANGI CO., LTD. 

3-11-6, Tsukiji, Chuo Ku, Tokyo, 

104-0045, Japan 01/03/2023 

26 Apagard M-Plus Standard Type 196047/23/CBMP-QLD SANGI CO., LTD. 

3-11-6, Tsukiji, Chuo Ku, Tokyo, 

104-0045, Japan 01/03/2023 

27 

Kosé Softymo Speedy 

Cleansing Liquid 197142/23/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi , Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 13/03/2023 

28 

Kosé Softymo Deep Cleansing 

Oil 197143/23/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi , Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 13/03/2023 

29 

Labo Labo Super-Keana 

Washing 197144/23/CBMP-QLD Dr.Ci.Labo Co., Ltd. 

1-1-39, Hiro, Shibuya Ku, Tokyo, 

150-0012, Japan 13/03/2023 

30 

Kosé Softymo Cleansing Foam 

White 198341/23/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 28/03/2023 

31 

Kosé Softymo Cleansing Foam 

Hyaluronic Acid 198342/23/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 28/03/2023 

32 

Kosé Softymo Collagen 

Cleansing Wash 198343/23/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 28/03/2023 

33 

Bioré UV Aqua Rich Watery 

Gel SPF50+ PA++++ 198345/23/CBMP-QLD Kao Corporation 

1-14-10, Nihonbashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo, 103-0025, Japan 28/03/2023 

34 

Bioré UV Aqua Rich Watery 

Essence SPF50+ PA++++ 198346/23/CBMP-QLD Kao Corporation 

1-14-10, Nihonbashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo, 103-0025, Japan 28/03/2023 

35 

HATOMUGI THE UV MILKY 

GEL SPF50+ PA++++ 198347/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 28/03/2023 

36 Hatomugi The Cleansing Oil 198348/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 28/03/2023 

37 

HATOMUGI TONE UP UV 

MILKY GEL SPF50+ PA++++  198349/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 28/03/2023 

38 

HATOMUGI TONE UP 

BODY MILK 198350/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 28/03/2023 



4 

 

39 

PHARMAACT TONIC RINSE 

IN SHAMPOO 198351/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 28/03/2023 

40 

PHARMAACT COOL BODY 

SOAP 198352/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 28/03/2023 

41 SOFT STONE DOUBLE 198353/23/CBMP-QLD SANGI CO.,LTD 

3-11-6, Tsukiji, Chuo Ku, Tokyo, 

104-0045, Japan 28/03/2023 

42 

PROPOLINSE ALCOHOL 

FREE PURE 198621/23/CBMP-QLD PIERAS CO., LTD 

1446-11 Seochodong, Seochoku, 

Seoul, Korea 04/04/2023 

43 

H&S PREMIUM SCALP & 

HAIR CARE 198622/23/CBMP-QLD 

THE P&G 

MANUFACTURING 

THAILAND 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor Bangkok, 10110 

Thailand. 04/04/2023 

44 

PROPOLINSE DENTAL 

WHITENING 198623/23/CBMP-QLD PIERAS CO., LTD 

1446-11 Seochodong, Seochoku, 

Seoul, Korea 04/04/2023 

45 PROPOLINSE SAKURA 198624/23/CBMP-QLD PIERAS CO., LTD 

1446-11 Seochodong, Seochoku, 

Seoul, Korea 04/04/2023 

46 PROPOLINSE REFRESH 198625/23/CBMP-QLD PIERAS CO., LTD 

1446-11 Seochodong, Seochoku, 

Seoul, Korea 04/04/2023 

47 PROPOLINSE GOLD 198626/23/CBMP-QLD PIERAS CO., LTD 

1446-11 Seochodong, Seochoku, 

Seoul, Korea 04/04/2023 

48 PROPOLINSE MATCHA 198627/23/CBMP-QLD PIERAS CO., LTD 

1446-11 Seochodong, Seochoku, 

Seoul, Korea 04/04/2023 

49 

ONEDAY BRIGHTENER 

PREMIUM FOR FACE & 

BODY SPF15 PA+ 198631/23/CBMP-QLD Planet Beaute Co. Ltd 

233, Garak-ro, Songpa-gu, Seoul, 

Korea 04/04/2023 

50 

ONEDAY BRIGHTENER 

FOR FACE & BODY 198632/23/CBMP-QLD Planet Beaute Co. Ltd 

233, Garak-ro, Songpa-gu, Seoul, 

Korea 04/04/2023 

51 KAO SOAP WHITE 198633/23/CBMP-QLD 

KAO MALAYSIA Sdn 

Bhd 

Jalan 19/1, Seksyen 19, 46300 

Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 04/04/2023 

52 

H&S PREMIUM SCALP & 

HAIR CARE 198634/23/CBMP-QLD 

THE P&G 

MANUFACTURING 

THAILAND 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor Bangkok, 10110 

Thailand. 04/04/2023 



5 

 

53 

H&S PREMIUM SCALP & 

HAIR CARE 198635/23/CBMP-QLD 

THE P&G 

MANUFACTURING 

THAILAND 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor Bangkok, 10110 

Thailand. 04/04/2023 

54 

Men's Bigen One Push Natural 

Brown No 5 199996/23/CBMP-QLD Hoyu Co.Ltd 

1-501, Tokugawa, Nagoya Shi 

Higashi Ku, Aichi, 461-0025, Japan 17/04/2023 

55 

BIGEN SPEEDY CREAM 

COLOUR NO.5 199997/23/CBMP-QLD Hoyu Co.Ltd 

1-501, Tokugawa, Nagoya Shi 

Higashi Ku, Aichi, 461-0025, Japan 17/04/2023 

56 

Meishoku Instawhite Tone Up 

Cream 205467/23/CBMP-QLD Momotani Juntenkan Ltd 

1-4-1, Uemachi, Osaka Shi Chuo Ku, 

Osaka, 540-0005, Japan 07/07/2023 

57 

S SELECT FACE WASH 

WHIP 205468/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 07/07/2023 

58 

S SELECT BELLGRACE 

GREAT WHIP FOAM 205469/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 07/07/2023 

59 

Kose CoenRich Q10+ Night 

Renew Moist Repair Capsule In 

Cream 205470/23/CBMP-QLD KOSÉ Corporation 

3-6-2, Nihonbashi , Chuo Ku, Tokyo, 

103-0027, Japan 07/07/2023 

60 

S SELECT MEN'S FACE 

WASH SUMI&SCRUB 205471/23/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 07/07/2023 

61 Kumargic Eye Essence 205472/23/CBMP-QLD Puresukawa Japan Inc 

458-1, Honjuku, Saitama Shi 

Iwatsuki Ku, Saitama, 339-0074, 

Japan 07/07/2023 

62 

Shiseido Pimplit Acne Remedy 

C 205473/23/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 7-5-5, Ginza, Chuo-ku Tokyo, Japan 07/07/2023 

63 Tsubuporon Eye Essence 205474/23/CBMP-QLD LIBERTA Co Ltd 

26-1, Sakuragaokacho, Shibuya Ku, 

Tokyo, 150-0031, Japan 07/07/2023 

64 

Shiseido Pimplit Acne Remedy 

N 205475/23/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 7-5-5, Ginza, Chuo-ku Tokyo, Japan 07/07/2023 

65 Bigen Cream Tone 5G 205501/23/CBMP-QLD Hoyu Co.Ltd 

1-501, Tokugawa, Nagoya Shi 

Higashi Ku, Aichi, 461-0025, Japan 10/07/2023 

66 Bigen Cream Tone 4G 205502/23/CBMP-QLD Hoyu Co.Ltd 

1-501, Tokugawa, Nagoya Shi 

Higashi Ku, Aichi, 461-0025, Japan 10/07/2023 



6 

 

67 Bigen Cream Tone 6G 205503/23/CBMP-QLD Hoyu Co.Ltd 

1-501, Tokugawa, Nagoya Shi 

Higashi Ku, Aichi, 461-0025, Japan 10/07/2023 

68 Bigen Cream Tone 7G 205504/23/CBMP-QLD Hoyu Co.Ltd 

1-501, Tokugawa, Nagoya Shi 

Higashi Ku, Aichi, 461-0025, Japan 10/07/2023 

69 

CANMAKE 

MARSHMALLOW FINISH 

POWDER - MB 213467/23/CBMP-QLD 

IDA Laboratories Co., 

Ltd 

Sumitomo Fudosan Kojimachi First 

Building, 4-2-6 Kojimachi, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan 03/10/2023 

70 

CANMAKE 

MARSHMALLOW FINISH 

POWDER - MO 213468/23/CBMP-QLD 

IDA Laboratories Co., 

Ltd 

Sumitomo Fudosan Kojimachi First 

Building, 4-2-6 Kojimachi, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan 03/10/2023 

71 

CANMAKE 

MARSHMALLOW FINISH 

POWDER - ML 213469/23/CBMP-QLD 

IDA Laboratories Co., 

Ltd 

Sumitomo Fudosan Kojimachi First 

Building, 4-2-6 Kojimachi, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan 03/10/2023 

72 

CANMAKE 

MARSHMALLOW FINISH 

POWDER - MI 213470/23/CBMP-QLD 

IDA Laboratories Co., 

Ltd 

Sumitomo Fudosan Kojimachi First 

Building, 4-2-6 Kojimachi, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan 03/10/2023 

73 

HATOMUGI UV Care & 

Moisturizing Milky Gel 231234/24/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, Aichi 

Ken, 489-0881, Japan 01/04/2024 

74 Bigen Cream Tone 3G 231235/24/CBMP-QLD Hoyu Co.Ltd 

1-501, Tokugawa, Nagoya Shi 

Higashi Ku, Aichi, 461-0025, Japan 01/04/2024 

75 

PANTENE Effortless Pro-V 

Good Morning Smooth 

Shampoo & Treatment Pair Set 231419/24/CBMP-QLD 

The P&G Manufacturing 

Thailand 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor, Bangkok, 10110 

Thailand 02/04/2024 

76 

PANTENE Micellar Pro-V 

Pure & Rose Water Shampoo & 

Treatment Pair Set  231420/24/CBMP-QLD 

The P&G Manufacturing 

Thailand 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor, Bangkok, 10110 

Thailand 02/04/2024 

77 

PANTENE Micellar Pro-V 

Pure & Cleanse Shampoo & 

Treatment Pair Set 231421/24/CBMP-QLD 

The P&G Manufacturing 

Thailand 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor, Bangkok, 10110 

Thailand 02/04/2024 

78 

PANTENE Effortless Pro-V 

Complete Night Repair 

Shampoo & Treatment Pair Set 231422/24/CBMP-QLD 

The P&G Manufacturing 

Thailand 

622 Sukhumvit Road Emporium 

Tower 22nd Floor, Bangkok, 10110 

Thailand 02/04/2024 
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